
Tên chương trình: Sư phạm Tâm lý - Giáo dục

Ngành đào tạo: Sư phạm Tâm lý - Giáo dục

1

 Giáo trình những nguyên lý 

cơ bản của chủ nghĩa Mác-

Lênin (Dùng cho các khối 

không chuyên ngành Mác - 

Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh)

Bộ Giáo dục và Đào 

tạo
2009

 Chính trị quốc 

gia, Hà Nội 
302

Giáo trình Triết học Mác -

Lênin (Dùng trong các trường

đại học, cao đẳng), (tái bản

hàng năm).

Bộ Giáo dục và Đào 

tạo
2004

 Chính trị quốc 

gia, Hà Nội 
5

Giáo trình kinh tế chính trị

Mác - Lênin (Dùng cho các

khối không chuyên kinh tế và

quản trị doanh nghiệp trong

các trường đại học, cao

đẳng), (tái bản hàng năm).

Bộ Giáo dục và Đào 

tạo
2007

 Chính trị quốc 

gia, Hà Nội 
21

Giáo trình Chủ nghĩa xã hội

khoa học (dùng trong các

trường đại học và cao đẳng)

(tái bản hàng năm).

Bộ Giáo dục và Đào 

tạo
2008

 Chính trị quốc 

gia, Hà Nội 
42

Kiến thức giáo dục đại

cương

Các học phần bắt buộc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC K52

Trình độ đào tạo: Đại học

Loại hình đào tạo: Chính quy

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 3001/QĐ-ĐHSP, ngày 11 tháng 9 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm).

Nhà xuất bản
Số 

lượng
Thông tin khácTT Mã số Môn học Tên giáo trình Tác giả

Năm 

xuất 

bản

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

Những nguyên 

lý cơ bản của 

Chủ nghĩa Mác 

- Lênin

Trung 

tâm 

học 

liệu

GTHTGTTK

1. MLP151N



[5]. Các website:

vietnamnet.vn; dantri.com.vn;

laodong.com.vn…

Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí

Minh (Dành cho sinh viên các

trường đại học, cao đẳng khối

không chuyên ngành Mác-

Lênin và tư tưởng Hồ Chí

Minh)

2009
Chính trị quốc

gia, Hà Nội
302

Tập bài giảng Tư tưởng Hồ

Chí Minh

Nguyễn Khánh Bật

(Chủ biên)
2000

Chính trị quốc

gia, Hà Nội
30

Một số chuyên đề về tư tưởng

Hồ Chí Minh,

Đinh Xuân Lý -

Phạm Ngọc Anh

(Đồng chủ biên):

2004
Lý luận chính trị,

Hà Nội
1

Đảng Cộng sản Việt Nam:

Văn kiện Đại hội đại biểu

toàn quốc lần thứ VII, VIII,

IX, X, XI, XII

0 IX/8c, VIII/2c

Nghị quyết Trung ương IV

khóa XI: “Một số vấn đề cấp

bách về xây dựng Đảng hiện

nay” – ban hành ngày

16/1/2012

2012 0

Giáo trình Đường lối cách

mạng của Đảng Cộng sản

Việt Nam (Dành cho sinh viên

Đại học, Cao đẳng khối không

chuyên ngành Mác- Lênin, tư

tưởng Hồ Chí Minh, Thư viện

trường Đại học Sư phạm –

ĐHTN.

Bộ Giáo dục và đào

tạo
2009

Chính trị quốc

gia,
302

Giáo trình Lịch sử Đảng

Cộng sản Việt Nam
2006 Chính trị quốc gia, 24

3 VCP131N

Những nguyên 

lý cơ bản của 

Chủ nghĩa Mác 

- Lênin

2. HCM121N
Tư tưởng Hồ 

Chí Minh

Đường lối cách 

mạng của Đảng 

Cộng sản Việt 

Nam

1. MLP151N



Đỗ Quang Ân, 70 câu hỏi và

gợi ý trả lời môn Lịch sử

Đảng Cộng sản Việt Nam

Nguyễn Đức Chiến

(Chủ biên)
2000

Đại học Quốc gia

Hà Nội
0

Học viện Chính trị Quốc gia

Hồ Chí Minh, 75 năm Đảng

Cộng sản Việt Nam (1930-

2005)

20005
Lý luận Chính

trị, Hà Nội
3

Báo điện tử Đảng Cộng sản

Việt Nam, Tạp chí Lý luận

chính trị điện tử… -

www.cpv.org.vn ;

www.lyluanchinhtri.vn 

Giáo trình Pháp luật đại

cương - dùng cho sinh viên các

trường đại học, cao đẳng

không chuyên ngành luật

Trường Đại học Luật Thành

phố Hồ Chí Minh

2015
Chính trị Quốc

gia.
100

Hiến pháp nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam năm 

2013

1992 28

. Bộ luật Dân sự nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam năm 2015

2000 5

. Bộ luật Hình sự của nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam năm 2015

2009 2

 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 2000 15

 Luật Phòng, chống tham 

nhũng năm 2005 (sửa đổi, bổ 

sung năm 2012).

2009 2

 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012. 2012 0

 Luật Khiếu nại năm 2011, Luật Tố cáo năm 2011. 1999 7

3 VCP131N

Đường lối cách 

mạng của Đảng 

Cộng sản Việt 

Nam

4 EDL121N
Pháp luật đại 

cương



Giáo trình Quản lý hành

chính nhà nước và quản lý

ngành giáo dục - đào  tạo

PGS.TS. Nguyễn Thị

Tính (chủ biên)
2015 NXB ĐHTN 50

Chuẩn nghề nghiệp giáo viên

các bậc học

Chuẩn nghề nghiệp giáo viên

mầm non (Quyết định số

02/2008/QĐ-BGDĐT ngày

22/01/2008 của Bộ trưởng Bộ

Giáo dục & Đào tạo).

2008

Chuẩn nghề nghiệp giáo viên

tiểu học (Quyết định số

14/2007/QĐ-BGDĐT ngày

04/5/2007 của Bộ trưởng Bộ

Giáo dục & Đào tạo).

2007

Chuẩn nghề nghiệp giáo viên

trung học (Thông tư số

30/2009/TT-BGDĐT ngày

22/10/2009 của Bộ trưởng Bộ

Giáo dục & Đào tạo).

2009

Điều lệ các trường học

Điều lệ trường mầm non

(Quyết định số 14/2008/QĐ-

BGDĐT ngày 07/04/2008 của

Bộ trưởng Bộ Giáo dục &

Đào tạo).

2008

Điều lệ trường tiểu học

(Quyết định số 51/2007/QĐ -

BGDĐT ngày 31/8/2007 của

Bộ trưởng Bộ Giáo dục &

Đào tạo).

2007

5 GME121M

Quản lý hành 

chính nhà nước 

và quản lý 

ngành



Điều lệ trường trung học cơ

sở, trung học phổ thông và

trường phổ thông có nhiều

cấp học (Thông tư số

12/2011/TT- BGDĐT ngày

28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ

Giáo dục & Đào tạo).

2011

Điều lệ trường Đại học, Cao

đẳng năm 2009.
2009

Luật Cán bộ, công chức được

Quốc hội nước Cộng hòa xã

hội chủ nghĩa VN khóa XII, kỳ

họp thứ 4 thông qua ngày

13/11/2008

2008

Luật Viên chức được Quốc\

hội nước Cộng hoà xã hội chủ

nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ

họp thứ 8 thông qua ngày

15/11/2010

2010

 Luật Giáo dục (Số

38/2005/QH11 ngày 14 tháng

6 năm 2005). 

2005

Luật Giáo dục đại học (Số

08/2012/QH13 ngày 18 tháng

6 năm 2012).

2012

Luật Sửa đổi và bổ sung một

số điều của Luật Giáo dục

năm 2005 (Số 44/2009/QH12

ngày 25 tháng 11 năm 2009).

2009

Nghị quyết Hội nghị Trung

ương 8 khóa XI về đổi mới

căn bản, toàn diện giáo dục

và đào tạo, ban hành ngày

04/11/2013

2013

5 GME121M

Quản lý hành 

chính nhà nước 

và quản lý 

ngành



Quản lí hành chính nhà nước

và quản lí ngành GD& ĐT,

ĐHSP

Phạm Viết Vượng

(chủ biên)
2009

Nxb Đại học sư

phạm
162

Quy định về đạo đức nhà giáo 

(ban hành kèm theo quyết 

định số 16/2008/QĐ-BGDĐT 

ngày 16 tháng 4 năm 2008 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo).

2008

 Ket objectives
Annette, C. & 

Wendy, S.
2005

Cambridge 

University Press
0

.Test your English Vocabulary

in Use

Redman, S. & Ruth,

G.
2001

Nha Xuat Ban

Tre.
0

 Key Words for Fluency . Woolard, G 2005
Thomson

University Press
0

 Grammar in use. Murphy, R. 2004
Oxford University

Press.
8 2006

Pet objectives
Louise, H. & 

Barbara. T.
2005

Cambridge 

University Press
0

Grammar in use Murphy, R. 2004
Oxford University

Press.
8 2006

Ready For Pet. MacMillan  Nick, K. & Anne, K. 2007 MacMillan 0

Objectives PET, Cambridge 

University Press

Louise Hashemi, 

Barbara Thomas
2010

 Cambridge 

University Press
0

Destination B1- Grammar and

Vocabulary

Malcolm Mann,

Steve Taylore-

Knowles

2008 Macmillan 0

English Pronunciation in Use Jonathan Marks 2007

Elementary,

Cambridge

University Press

0

A. Writing Academic English  

Longman ELT.
Oshima, A & Hogue

Oxford University

Press
0

Grammar in use Murphy, R. 2004 8 2006

ENG132N Tiếng Anh 2

8 ENG143N Tiếng Anh 3

5 GME121M

Quản lý hành 

chính nhà nước 

và quản lý 

ngành

6 ENG131N Tiếng Anh 1

7



       

9     

        

  

PHE111M
Giáo dục thể 

chất 1

     

10   

        

  

PHE112M
Giáo dục thể 

chất 2

     

11   

        

  

PHE113M
Giáo dục thể 

chất 3

     

12   

        

  

MIE131M
Giáo dục quốc 

phòng

Bộ giáo trình IC3: Máy tính

căn bản; Các ứng dụng chủ

chốt; Cuộc sống trực

tuyến,(nội dung cập nhật theo

thời gian thay đổi của phiên

bản phần cứng, phần mềm).

2013

Ban CNTT-ĐH

Thái Nguyên phát

hành

0

Giáo trình Tin học cơ sở Hồ Sĩ Đàm 2004
Nxb Đại học sư

phạm
0

Giáo trình Tin học văn phòng  Bùi Thế Tâm 2010
NXB Giao thông

vận tải
0

Tự học Windows 7, Word &

Excel 2010
Nhiều tác giả 2010 NXB Văn hóa 0

Bài giảng Môi trường và phát

triển
Ngô Thị Cúc 2010

Tài liệu lưu hành

nội bộ
2(bg)

Môi trường, dân số và phát

triển bền vững

Nguyễn Văn Hồng,

Lê Ngọc Công
2012

Nxb Khoa học và

Kỹ thuật
0

Môi trường và phát triển bền

vững
Nguyễn Đình Hòe 2009 Nxb Giáo dục 0

     

14   

        

  

Các học phần tự chọn 

Tin học đại 

cương
GIF121N

     

13   

        

  

Môi trường và 

phát triển
EDE121N



Giáo trình Giáo dục dân số -

Sức khỏe sinh sản
Lê Đình Tuấn 2009

Bộ Giáo dục và

đào tạo (Sách do

Quỹ dân số Liên

hợp quốc tài trợ)

0

 Môi trường và con người

Nguyễn Xuân Cự,

Nguyễn Thị Phương

Loan

2010
Nxb Đại học

Quốc gia, Hà Nội
0

Một số điều cần biết về biến

đổi khí hậu

Trương Quang Học,

Nguyễn Đức Ngữ
2011

Nxb Khoa học và

Kỹ thuật
0

Tiếng Việt thực hành

Nguyễn Minh

Thuyết, Nguyễn Văn

Hiệp

1999
Nxb Đại học

Quốc gia, Hà Nội
107

Đề cương bài giảng: Tiếng

Việt thực hành
Tổ Ngôn ngữ 2013 Thái Nguyên 2(BG)

Phương pháp dạy học Tiếng

Việt

Lê A, Nguyễn

Quang Ninh, Bùi

Minh Toán

2009 Nxb Giáo dục 30

Sổ tay dùng từ tiếng Việt

Hoàng Văn Hành,

Hoàng Phê, Đào

Thản

2002
Nxb KHXN, Hà

Nội
0

Kĩ năng đọc hiểu Văn Nguyễn Thanh Hùng 2014
Nxb Đại học Sư

phạm
0

Đọc hiểu và chiến thuật đọc

hiểu văn bản trong nhà

trường phổ thông

Phạm Thị Thu

Hương
2012

Nxb Đại học Sư

phạm
0

Sửa lỗi ngữ pháp (lỗi về kết

cấu câu)
Hồ Lê, Lê Trung Hoa 2003

Nxb KHXN, Hà

Nội

Tiếng Việt thực hành
Bùi Minh Toán, Lê

A,  Đỗ Việt Hùng
1997 Nxb Giáo dục 29

Rèn luyện ngôn ngữ. tập 1,2 Phan Thiều 1998 Nxb Giáo dục 17

Cẩm nang tư duy đọc

Richard Paul, Linda

Elder, Bùi Văn Sơn

Nam hiệu đính

2015
Nxb. Tổng hợp,

Tp Hồ Chí Minh.
0

     

14   

        

  

Tiếng Việt 

thực hành
VIU121N

     

15   

        

  

Môi trường và 

phát triển
EDE121N



Đề cương bài giảng Cơ sở văn 

hóa Việt Nam

Bộ môn Văn học 

Việt Nam
2007 2

Cơ sở văn hóa Việt Nam Trần Ngọc Thêm 1999 Nxb Tp HCM 22

Bản sắc văn hóa Việt Nam Phan Ngọc 2004
Nxb Văn hoá

thông tin, Hà Nội
9

Cơ sở văn hóa Việt Nam
Trần Quốc Vượng

chủ biên
1997 Nxb Giáo dục 0

Văn hóa và phát triển trong

bối cảnh toàn cầu hóa
Nguyễn Văn Dân 2006

Nxb KHXN, Hà

Nội
0

Tìm về bản sắc văn hóa Việt

Nam: cái nhìn hệ thống, loại

hình

Trần Ngọc Thêm 1997
Nxb KHXN, Hà

Nội
2

Văn hóa và phát triển Một số

vấn đề lý luận và thực tiễn ở

Việt Nam hiện nay

Đặng Quang Thành 2008
Nxb Đại học quốc

gia TP HCM
0

Văn hóa văn minh vì sự phát

triển và tiến bộ xã hội
Nhiều tác giả 1993

Trung tâm Khoa

học xã hội và

nhân văn quốc gia

0

2

2.1

Sinh lý học thần kinh cấp cao và 

giác quan,.

Mai Văn Hưng, Trần

Thị Loan
2013 ĐHSP 10 HT

Sinh lý học động vật và người 

(tập 1,2)

Mai Văn Hưng,

Nguyễn Quang Mai,

Trần Thị Loan

2012 ĐHSP 0 TK TTHL

Giải phẫu sinh lý người
Tạ Thúy Lan, Trần

Thị Loan 
2007 ĐHSP 0 TK TTHL

Giáo trình sinh lý người và động 

vật

Hoàng Thị Sèn, Bành 

Đức Hoài
2010 ĐHQG 102 TK

 Giáo trình Tâm lý học đại cương 

Nguyễn Quang Uẩn ( 

Chủ biên), Nguyễn 

Văn Lũy, Đinh Văn 

Vang

2009 ĐHSP 20 HT

     

18   

        

  

Văn hóa và 

phát triển
CDE121N

     

17   

        

  

Cơ sở văn hóa 

Việt Nam
VCF121N

     

16   

        

  

Kiến thức giáo dục chuyên

nghiệp
Kiến thức cơ sở  

 Các học phần bắt buộc

Tâm lý học đại 

cương
GEP131M

     

19   

        

  

Sinh lý học 

thần kinh cấp 

cao

NEP131M



Giáo trình Tâm lý học đại cương 

 Nguyễn Quang Uẩn ( 

Chủ biên), Nguyễn 

Văn Lũy, Đinh Văn 

Vang

2008 NXB Thế giới 1 TK

Những vấn đề lí luận và phương 

pháp luận tâm lý học.
B.Ph. Lomov 2000 0 TK

Giáo trình Giáo dục học

Nguyễn Thị Tính, 

Nguyễn Thị Thanh 

Huyền, Trần Thị Minh 

Huế, Lê Công Thành

2013 Nxb Giáo dục 1 HT

Giáo dục học - Một số vấn đề lý 

luận và thực tiễn
 Hà Thế Ngữ 2001 ĐHQG 54 TK

Giáo dục học hiện đại Thái Duy Tuyên 2001 ĐHQG 3 TK

Lịch sử Tâm lý học Nguyễn Ngọc Phú 2006 ĐHQG 1 HT

Lịch sử Tâm lý học Võ Minh Chí 2004 Nxb Giáo dục 27 HT

Tuyển tập Tâm lý học Phạm Minh Hạc 1996 Nxb Giáo dục 16 TK

Các lý thuyết phát triển tâm lý 

người
Phan Trọng Ngọ 2003 ĐHSP 50 TK

Lịch sử Giáo dục Việt Nam Bùi Minh Hiền 2008 ĐHSP 1 HT

Lịch sử giáo dục thế giới Bùi Minh Hiền 2013 ĐHSP 10 HT

Giáo dục Việt Nam thời cận đại Phan Trọng Báu 2006 NXB Giáo dục 1 TK

Emile hay là về giáo dục J.J.ROUSSEAU 2017 NXB tri thức 2 TK

     

23   

        

GSW221M
Công tác xã 

hội đại cương

Giáo trình Công tác xã hội đại 

cương

Nguyễn Hồi Loan, 

Nguyễn Thị Kim Hoa
2011 ĐHQG 1 HT

Đề cương bài giảng tâm lý học 

giới tính
Trịnh Thị Thuận 2011 NXB Giáo dục 2 HT

Tâm lý học giới tính và giáo dục 

giới tính
Bùi Ngọc Oánh 2008 NXB Giáo dục 12 HT

Giáo trình TLH đại cương
Nguyễn Quang Uẩn 

(chủ biên)
2009 ĐHSP 20 TK

Tâm lý học 

giới tính
SEP221M

     

24   

        

  

Lịch sử giáo 

dục
THE221M

     

22   

        

  

Lịch sử Tâm lý 

học
HPS221M

Các môn tự chọn

     

21   

        

  

Tâm lý học đại 

cương
GEP131M

     

19   

        

  

Giáo dục học 

đại cương
GPE131M

     

20   

        

  



Giáo trình đại cương khoa học 

quản lý và quản lý giáo dục
Trần Kiểm 2012 ĐHSP 10 HT

Lý luận chung về quản lý và quản 

lý giáo dục
Nguyễn Thị Tính 2014 ĐH Thái Nguyên 100 TK

Giáo dục và phát triển nguồn 

nhân lực trong thế kỉ XXI
Trần Khánh Đức 2010 NXB Giáo dục 1 TK

2.2.

Giáo trình TLH phát triển Nhiều tác giả 2015 ĐHSP 2 HT

Tâm lý học phát triển Vũ Thị Nho 1999 ĐHSP 32 HT
Tâm lý học lứa tuổi và TLH sư 

phạm
Lê Văn Hồng (chủ 

biên)
2001 ĐHQG 132 TK

Các lý thuyết phát triển tâm lý 

người, 

Phan Trọng Ngọ (chủ 

biên)
2003 ĐHSP 50 TK

Tâm lý học xã hội (Tài liệu cho 

các trường đại học và cao

 đẳng sư phạm)

Bùi Văn Huệ, Đỗ 

Mộng Tuấn, Nguyễn 

Ngọc Bích

1995 2 HT

Tâm lý học xã hội Trần Quốc Thành 2011 ĐH Sư phạm 20 HT

Tâm lý học xã hội Bùi Văn Huệ 1995 Bộ GD & ĐT 2 TK

Tâm lý học xã hội Phạm Văn Tư (Cb) 2012 ĐH Sư phạm 0 TK TTHL

Tâm lý học  xã hội
Trần Quốc Thành, 

Nguyễn Đức Sơn
2011 ĐHSP 20 TK

Những giá trị sống cho tuổi trẻ Diane Tillman 2010
Tổng hợp TP 

Hồ Chí Minh
1 HT

Giáo trình chuyên đề giáo dục kỹ 

năng sống

Nguyễn Thanh Bình, 

Lê Thị Thu Hà, Trịnh 

Thúy Giang

2010 ĐHSP 102 TK

Giáo dục học tiểu học tập 1
Đặng Vũ Hoạt, 

Nguyễn Hữu Hợp
2014 ĐHSP 10 HT

Giáo dục học tiểu học tập 2
Đặng Vũ Hoạt, 

Nguyễn Hữu Hợp
2013 ĐHSP 10 HT

Lý luận dạy học ở trường Trung 

học cơ sở
Nguyễn Ngọc Bảo 2005 Nxb Giáo dục 28 HT

Giáo trình Giáo dục học hiện đại
Trần Thị Tuyết Oanh 

(chủ biên)
2007 ĐHSP 1 TK

Giáo dục học 

phổ thông
HSP331M

     

29   

        

  

Tâm lý học 

phát triển
DOP331M

     

26   

        

  

Tâm lý học xã 

hội
SPS321N

     

27   

        

  

Giáo dục kỹ 

năng sống
LSE331M

     

28   

        

  

Khoa học quản 

lý đại cương
GMS221N

     

25   

        

  

 Các học phần bắt buộc

Kiến thức chuyên ngành  



Đổi mới phương pháp dạy học, 

chương trình và sách giáo khoa 
Trần Bá Hoành 2007 ĐHSP 30 TK

Tài liệu kiểm tra đánh giá kết quả 

giáo dục ở Trung học phổ thông
Bộ GD&ĐT 2013 ĐHQG 2 TK

Lí luận dạy học Nguyễn Văn Hộ 2002 NXB Giáo dục 67 HT

Hoạt động dạy học ở trường trung 

học cơ sở
Nguyễn Ngọc Bảo 1998 NXB Giáo dục 50 TK

Giáo dục học hiện đại Thái Duy Tuyên 2001 ĐHQG 3 TK

Lý luận giáo dục Phan Thanh Long 2013 NXB Giáo dục 10 HT

Tổ chức hoạt động giáo dục Hà Nhật Thăng 1997 NXB Giáo dục 72 HT

Giáo dục học tập 2 Trần Thị Tuyết Oanh 2006 ĐHSP 1 TK

Bài tập Giáo dục học Phạm Viết Vượng 2008 ĐHSP 1 TK

Giáo trình Giáo dục học Nguyễn Thị Tính 2013 NXB Giáo dục. 1 TK

Đánh giá trong giáo dục. Dùng 

cho các trường Đại học và Cao 

đẳng sư phạm

Trần Bá Hoành 1997 50 HT

Kiểm tra đánh giá trong giáo dục

Nguyễn Công Khanh 

(chủ biên), Đào Thị 

Oanh, Lê Mỹ Dung 

2016 ĐHSP 50 HT

Đánh giá kết quả học tập Trần Thị Tuyết Oanh 2005 ĐHSP 81 TK

Tài liệu Kiểm tra đánh giá kết quả 

giáo dục ở trung học phổ thông 
2013 ĐHQG 2 TK

Phương pháp nghiên cứu khoa 

học giáo dục và tâm lý
Dương Thiệu Tống 2005

Nxb Khoa học xã 

hội.
0 HT

Phương pháp luận nghiên cứu 

khoa học
Vũ Cao Đàm 2008 Nxb KHKT 5 TK

Trắc nghiệm tâm lý (Tập 1)
Ngô Công Hoàn (chủ 

biên) 
1997 ĐHSP 1 TK

Trắc nghiệm tâm lý (Tập 2)
Ngô Công Hoàn (chủ 

biên) 
1997 ĐHSP 1 TK

Đánh giá trong 

giáo dục
EAS321M

     

32   

        

  

Phương pháp 

nghiên cứu 

Tâm lý học

RMP321N

     

33   

        

  

Tổ chức hoạt 

động dạy học
OTA331N

     

30   

        

  

Tổ chức hoạt 

động giáo dục
OEA331M

     

31   

        

  

Giáo dục học 

phổ thông
HSP331M

     

29   

        

  



Giáo trình Tâm lý học đại cương

Nguyễn Quang Uẩn 

(chủ biên), Nguyễn 

Văn Lũy, Đinh Văn 

Vang

2009 ĐHSP. 20 TK

Phương pháp nghiên cứu khoa 

học giáo dục và tâm lý
Dương Thiệu Tống 2005

Nxb Khoa học xã 

hội.
0 HT

Phương pháp nghiên cứu khoa 

học giáo dục
Phạm Viết Vượng 1997 Nxb Giáo dục 37 HT

Phương pháp luận nghiên cứu 

khoa học
Vũ Cao Đàm 2008 Nxb KHKT 5 TK

Giáo trình Tâm lý học quản lý Vũ Dũng 2007 ĐHSP 1 HT

Giao tiếp của cán bộ lãnh 

đạo,quản lý trong hệ thống

 chính trị ở Việt Nam

Nguyễn Bá Dương 

(Chủ biên)
2015

NXB Chính trị 

Quốc gia.
1 TK

Giáo trình khoa học quản lý
Khoa Quản lý kinh tế 2002

NXB Chính trị 

Quốc gia.
1 TK

Giáo trình Giáo dục mầm non Nguyễn Thị Hòa 2013 ĐHSP 0 HT

Giáo dục học mầm non tập 1-2
Đào Thanh Âm (chủ 

biên)
2004 ĐHQG 37 HT

Tâm lí học trẻ em trước lứa tuổi 

học mầm non
Nguyễn Ánh Tuyết 2003 ĐHSP 0 TK TTHL

Chương trình chăm sóc giáo dục 

và hướng đẫn thực hiện (5-6 tuổi)
Trần Thị Trang 2005 GD 0 TK

Các lý thuyết phát triển tâm lý 

người

Phan Trọng Ngọ (chủ 

biên), Nguyễn Đức 

Hưởng 

2003 ĐHSP 51 HT

Tâm lý học Vưgôtxki tập 1 Phạm Minh Hạc 1997 Nxb Giáo dục 26 TK

Giáo trình tham vấn tâm lí Trần Thị Minh Đức 2014 ĐHQG 1 2016/2 HT

Kỹ năng tham vấn học đường 

những vấn đề lý luận và thực tiễn
Hoàng Anh Phước 2014 ĐHSP 2 2016/2 TK

Tư vấn học đường những vấn đề 

căn bản tập 1,2

Lê Sơn, Lê Hồng 

Minh, Nguyễn Trọng 

Thuyết

2016 NXB Thanh Niên. 4 TK

Tham vấn tâm 

lý
COP331M

     

38   

        

  

Ứng dụng các 

thuyết TLH 

vào dạy học và 

giáo dục

TTE331M

     

37   

        

  

Phương pháp 

nghiên cứu 

khoa học giáo 

dục

MSR321N

     

34   

        

  

Tâm lý học 

quản lý
MPS321N

     

35   

        

  

Giáo dục học 

mầm non
PPE321M

     

36   

        

  

Phương pháp 

nghiên cứu 

Tâm lý học

RMP321N

     

33   

        

  



Phát triển chương trình Nguyễn Văn Khôi 2013 ĐHSP 10 HT

Phát triển chương trình đào tạo 

giáo viên – Những vấn đề lý luận 

và thực tiễn

Phạm Hồng Quang 2013
Đại học Thái 

Nguyên
70 HT

Tài liệu các vấn đề chung về 

chương trình giáo dục; phát triển 

chương trình giáo dục nhà trường 

phổ thông

Tài liệu tập huấn của 

Bộ GD&ĐT
2013 0 TK

Lý luận chung về quản lý và quản 

lý giáo dục
 Nguyễn Thị Tính 2014 ĐH Thái Nguyên 100 TK

Giáo dục và phát triển nguồn 

nhân lực trong thế kỉ XXI
Trần Khánh Đức 2010  Nxb Giáo dục 1 2014/1 TK

Khoa học quản lý giáo dục Trần Kiểm 2014  Nxb Giáo dục 1 2009/52 TK

Tâm lý học sáng tạo Phạm Thành Nghị 2003 ĐHQG 1 HT

Tâm lý học sáng tạo Đức Uy 1999  Nxb Giáo dục 1 TK

Tâm lý học gia đình Ngô Công Hoàn 1993 ĐHSP 6 TK

Bí quyết để có một 

gia đình hạnh phúc

David Niven, Ph.D, 

biên dịch Thanh 

Phong, Thanh Thủy, 

2011  NXB Trẻ 0 TK TTHL

Gia đình trường học đầu tiên của 

lòng nhân ái
Lê Thị Bừng 1998  Nxb Giáo dục 0 HT

Cuốn sách dành cho các bậc cha 

mẹ có con học trường trung học
Anne & Laurent 1996  Nxb Giáo dục 0 TK

Phương pháp giáo dục con của 

người Mỹ
Trần Hân (dịch) 2013  NXB Hồng Bàng 1 TK

Tâm lý học dân tộc Vũ Dũng 2013 Nxb KHXH 1 HT

Cơ sở văn hóa Việt Nam Trần Ngọc Thêm 1999  Nxb Giáo dục 22 TK

3

Giáo trình Giao tiếp sư phạm

Nguyễn văn Lũy, Lê 

Quang Sơn
2014

ĐHSP
3 2017/2 HT

Giao tiếp sư phạm
Ngô Công Hoàn, 

Hoàng Anh
1998  Nxb Giáo dục 30 HT

Phát triển 

chương trình 

giáo dục

DEC321M

     

39   

        

  

Kiến thức nghiệp vụ  

Các môn tự chọn

Tâm lý học 

sáng tạo
CRP 321M

     

41   

        

  

     

42   

        

  

Tổ chức và 

quản lý trường 

học

OSM331N

     

40   

        

  

Các môn học bắt buộc

Tâm lý học gia 

đình
FPS321M

Giáo dục gia 

đình
FED321M

     

45   

        

  

     

43   

        

  

Tâm lý học dân 

tộc
ETP321N

     

44   

        

Giao tiếp sư 

phạm
COS321M



Tâm lí học ứng xử Lê Thị Bừng (chủ biên) 2003  Nxb Giáo dục 50 TK

 Ứng xử sư phạm
Nguyễn Văn Hộ, Trịnh 

Trúc Lâm,
2000 NXB KHKT 102 TK

Lý luận và phương pháp công tác 

Đội

Trần Như Tỉnh (Chủ 

biên)
1998 ĐHSP 41 HT

Hướng dẫn kỹ năng nghiệp vụ 

công tác tổ chức của Đoàn

Trung ương Đoàn 

TNCS Hồ Chí Minh, 

Ban tổ chức

2006 NXB Thanh niên 0 HT

Công tác Đội thiếu niên tiền 

phong và nhi đồng  Hồ Chí Minh
Bùi Sỹ Tụng 2009 ĐHSP 10 HT

Sổ tay cán bộ Đoàn trường học

Trung ương Đoàn 

TNCS Hồ Chí Minh, 

Ban thanh niên trường 

học

2007 NXB Thanh niên 0 TK

Cẩm nang công tác thanh thiếu 

niên

Trung ương đoàn 

TNCS HCM
2006 Chính trị quốc gia 1 TK

Tâm lý học Sư phạm Đại học
Nguyễn Thạc, Phạm 

Thành Nghị 
2014 ĐHSP 10 HT

Tâm lý học dạy học Hồ Ngọc Đại 2000 ĐHQG 25 TK

Tâm lý học hoạt động và khả năng 

ứng dụng vào lĩnh vực dạy học

Phan Trọng Ngọ (chủ 

biên)
2000 ĐHQG 1 TK

Tổ chức hoạt động giáo dục 

hướng nghiệp trong trường phổ 

thông”. 


Nguyễn Thị Thanh 

Huyền 
2015 ĐH Thái Nguyên 151 HT

Hoạt động giáo dục hướng nghiệp 

và 

giảng dạy kỹ thuật trong trường 

phổ thông

Nguyễn Văn Hộ, 

Nguyễn Thị Thanh 

Huyền

2006  Nxb Giáo dục 91 TK

Một số vấn đề về hướng nghiệp 

cho học sinh phổ thông

Nguyễn Văn Lê, Hà 

Thế Truyền, Bùi Văn 

Quân

2004 ĐHSP 1 TK

Tổ chức hoạt 

động giáo dục 

hướng nghiệp

OVE431M

     

48   

        

  

     

45   

        

  

Giao tiếp sư 

phạm
COS321M

Công tác Đoàn 

- Đội
TPW431M

     

46   

        

  

Tâm lý học sư 

phạm đại học
PPU 431N

     

47   

        

  



Hoạt động giáo dục hướng nghiệp 

lớp 10, 11, 12” Sách Giáo viên”.

Phạm Tất Dong, Đặng 

Danh Ánh, Trần Mai 

Thu

2006, 

2007, 

2008

3 TK

 Lý luận dạy học đại học
Đặng Vũ Hoạt - Hà 

Thị Đức
1994 ĐHSP 71 HT

Giáo trình Giáo dục học hiện đại
Trần Thị Tuyết Oanh 

(chủ biên)
2007 ĐHSP 1 TK

Giáo trình Giáo dục học Nguyễn Thị Tính 2013 Nxb Giáo dục 1 TK

Giáo trình Phương pháp giảng dạy 

Tâm lý học

Đầu Thị Thu, Lê Thị 

Phương Hoa
2016 ĐH Thái Nguyên 100 HT

Lý luận dạy học Tâm lý học  Nguyễn Hữu Long 2009 ĐHSP 20 TK

Giáo trình Giáo dục học
Nguyễn Thị Tính (chủ 

biên)
2013 Nxb Giáo dục 1 TK

Giáo trình Giáo dục học Nguyễn Thị Tính 2013 Nxb Giáo dục 1 HT

Phương pháp dạy học Giáo dục 

học
Phan Thị Hồng Vinh 2010 ĐHSP 10 HT

Lý luận dạy học đại học Lưu Xuân Mới 2000 Nxb Giáo dục 1 TK

Cẩm nang phương pháp sư phạm

Nguyễn Thị Minh 

Phương - Phạm Thị 

Thúy

2011
Nxb Tổng hợp TP 

Hồ Chí Minh.
0 TK

300 tình huống giao tiếp sư phạm
Hoàng Anh, Đỗ Thị 

Châu 
2008 NXB Giáo dục 27 HT

Công tác Đội thiếu niên tiền 

phong và nhi đồng Hồ Chí Minh
Bùi Sỹ Tụng 2009 Nxb ĐHSP Hà Nội. 10 TK

Giáo trình giao tiếp sư phạm
Nguyễn Văn Lũy, Lê 

Quang Sơn
2014 Nxb ĐHSP. 3 TK

Công tác xã hội trong trường PT

 Nguyễn Thị Thanh 

Huyền, Hà Thị Kim 

Linh, Lê Thùy Linh, 

Nguyễn Thị  Út Sáu  

(2016),

2016
Đại học Thái 

Nguyên.
80 TK

Phương pháp giảng dạy TLH
Đầu Thị Thu, Lê Thị 

Phương Hoa
2016 ĐH Thái Nguyên 100 HT

Phương pháp dạy học Giáo dục 

học
Phan Thị Hồng Vinh 2010 ĐHSP 10 HT

Tổ chức hoạt 

động giáo dục 

hướng nghiệp

OVE431M
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Thực hành SP - 

 CTXH 1
PSP421M

     

52   

        

  

Giáo dục học 

đại học
UPE421M

Thực hành SP - 

 CTXH 2
PSP432M

     

53   

        

  

Phương pháp 

dạy học Giáo 

dục học

PTM431N

     

51   

        

  

Phương pháp 

dạy học Tâm lý 

học

TMP431N

     

50   

        

  

     

49   

        

  



Công tác xã hội trong trường học

Nguyễn Thị Thanh 

Huyền, Hà Thị Kim 

Linh, Lê Thùy Linh, 

Nguyễn Thị Út Sáu

2016 ĐH Thái Nguyên 80 TK

Đề cương bài giảng Phương pháp 

giảng dạy giáo dục học
Nguyễn Thị Ngọc 2013 ĐHSP-ĐHTN 2 HT

Phương pháp dạy học Tâm lý học
Đầu Thị Thu, Lê Thị 

Phương Hoa
2016 ĐH Thái Nguyên 100 HT

Lý luận dạy học ở trường trung 

học cơ sở
Nguyễn Ngọc Bảo 2005 ĐHSP 28 TK

Giáo trình Giáo dục học
Nguyễn Thị Tính - chủ 

biên 
2013 Nxb Giáo dục 1 TK
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TRA421M
Thực tập sư 

phạm 1

     

56   

        

  

TRA432M
Thực tập sư 

phạm 2

 Môi trường giáo dục Phạm Hồng Quang, 2006 NXB Giáo dục, 99 HT

Về xây dựng môi trường văn hóa 

cơ sở
Văn Đức Thanh 2001

NXB Chính trị 

Quốc gia
1 TK

Môi trường nghiên cứu khoa học 

giáo dục trong trường sư Phạm
Phạm Hồng Quang 2014 ĐH Thái Nguyên 3 TK

Tham vấn học đường Trần Thị Minh Đức 2016 NXB Hồng Đức 1 HT

 Kỹ  năng tư  vấn học  đường, Hoàng Anh Phước 2014
NXB  ĐH Sư  phạm 

Hà Nội.
2 HT

Các môn tự chọn

Thực hành SP - 

 CTXH 2
PSP432M

     

53   

        

  

Thực hành sư 

phạm TLGD
PPR421M

     

54   

        

  

Môi trường 

giáo dục
EEN421N

     

57   

        

  

Tâm lý học học 

đường
SCP 421M

     

58   

        

  



 Thăm khám tâm lý trong thực 

hành lâm sàng, (Công cụ  đánh 

giá trí thông minh và nhân cách 

của trẻ em và người lớn)

Dana Castro (Chủ 

biên, 2016),
2016 NXB Tri thức 0 TK

 Giáo trình Tâm lý học giáo dục
Bộ môn Tâm lý học 

(2016),
2016

NXB ĐH Thái 

Nguyên.
0 TK

  Tư vấn học đường -Những vấn 

đề căn bản Tập 1-2, 

Lê Sơn, Lê Hồng 

Minh, Nguyễn Trọng 

Thuyết (2016),

2016 NXB Thanh niên. 4 TK

Tâm lý học lao động Đào Thị Oanh 1999 ĐHQG 37 HT

Tâm lý học xã hội trong quản lý Ngô Công Hoàn 1997 ĐHQG 53 TK

Lý luận dạy học đại học Đặng Vũ Hoạt 2004 ĐHSP 2 HT

Lý luận dạy học hiện đại Nguyễn Văn Cường 2015 NXB Hà Nội. 10 HT

  Lý luận dạy học hiện đại Nguyễn Văn Hộ 2002 NXB Giáo dục 67 TK

Ứng dụng tin học trong nghiên 

cứu khoa học giáo dục và dạy học 

sinh học

Nguyễn Phúc Chỉnh, 

Phạm Đức Hậu
2007 NXB Giáo dục 102 HT

 Ứng dụng tin học trong dạy học 

toán

Trịnh Thanh Hải, Trần 

Việt Cường, Trịnh Thị 

Phương Thảo,

2012 NXB Giáo dục 2(BG) HT

Tự học Windows 7, Word & 

Excel 2010
Nhiều tác giả Nxb Văn hóa 0 TK TTHL

Teaching secondary mathematics 

with ICT

Sue Johnston-Wilder, 

David Pimm
2005

Open University 

Press
0 TK TTHL

Learning to teach ICT in the 

secondary school

Steve Kennewell, John 

Parkinson, Howard 

Tanner

2003
RoutledgeFalmer 

Publication
0 TK

Teaching mathematics using ICT
Adrian Oldknow, Ron 

Taylor, Linda Tetlow
2010

Continuum 

International 

Publising Group

1 TK
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Ứng dụng tin 

học trong dạy 

học Tâm lý 

học, Giáo dục 

học

AIP421N

     

61   

        

  

Tâm lý học học 

đường
SCP 421M

     

58   

        

  

Tâm lý học lao 

động
LAP421M

     

59   

        

  

Lý luận dạy 

học hiện đại
MTT421M



Bài tập thực hành Ứng dụng 

CNTT trong dạy học tâm lý học, 

giáo dục học, 

Nguyễn Văn Trường 2016 lưu hành nội bộ 0 TK

4

     

62   

        

  

GTE971N
Khoá luận tốt 

nghiệp 

Quản lý sự thay đổi những vấn đề 

lý luận và thực hành. 
Vũ Lan Hương 2017 NXB Giáo dục. 10 HT

Cẩm nang quản lý hiệu quả - 

Quản lý sự thay đổi
Kim Phượng 2006

NXB Tổng hợp TP 

HCM
0 TK

Về xây dựng môi trường văn hóa 

cơ sở
Văn Đức Thanh 2001

NXB Chính trị 

Quốc gia
1 HT

 Môi trường giáo dục Phạm Hồng Quang, 2006 NXB Giáo dục 99 TK

Môi trường nghiên cứu khoa học 

giáo dục trong trường sư Phạm
Phạm Hồng Quang 2014 ĐH Thái Nguyên 3 TK

Kỹ năng học tập siêu tốc thế kỷ 

XXI

Colin Rose & Malcolm 

J.Nicholl
2008  NXB Tri thức 0 HT TTHL

Học tập đỉnh cao Ronald Gross 2008 NXB Lao động 1 TK

Học tập một kho báu tiềm ẩn Jacques Delors 2002 NXB Giáo dục 1 TK

Thích ứng sư phạm Nguyễn Văn Hộ 2000 NXB Giáo dục 58 HT

Tâm lý học ứng xử Lê Thị Bừng 2003 NXB Giáo dục 50 TK

Ứng xử sư phạm
Nguyễn Văn Hộ, Trịnh 

Trúc Lâm,
2000

NXB khoa học và 

kỹ thuật,
102 TK

Giáo trình Quản lý Giáo dục hòa 

nhập
Nguyễn Xuân Hải 2010 ĐHSP 20 HT

Can thiệp sớm và giáo dục hòa 

nhập trẻ khuyết tật. Tập 1

(Tài liệu do Bộ 

GD&ĐT biên soạn và 

xuất bản với sự giúp 

đỡ của Tổ chức CRS 

và USAID)

2005 Hà Nội 1 TK

Ứng dụng tin 

học trong dạy 

học Tâm lý 

học, Giáo dục 

học

AIP421N

     

61   

        

  

Chuyên đề văn 

hóa học đường
TSC931M

     

64   

        

  

Chuyên đề 

lãnh đạo và 

quản lý sự thay 

đổi trường học

MSL921M

     

63   

        

  

Chuyên đề 

phát triển kỹ 

năng hợp tác

DCS921M

     

65   

        

  

Thích ứng sư 

phạm
PEA921M

     

66   

        

  

Chuyên đề 

giáo dục hoà 

nhập

IED921M

     

67   

        

  

Khóa luận tốt nghiệp 

Các môn thay thế khóa luận 



Can thiệp sớm và giáo dục hòa 

nhập trẻ khuyết tật. Tập 2

(Tài liệu do Bộ 

GD&ĐT biên soạn và 

xuất bản với sự giúp 

đỡ của Tổ chức CRS 

và USAID)

2005 Hà Nội 1 TK

Giáo dục học trẻ khuyết tật Nguyễn Xuân Hải 2009 NXB Giáo dục 1 TK

Tổ chức hoạt động trải 

nghiệm sáng tạo trong nhà trường 

phổ thông

Nguyễn Thị Liên (chủ 

biên), Nguyễn Thị 

Hằng, Tưởng Duy Hải, 

Đào Thị Ngọc Minh

2016 NXB Giáo dục 1 HT

Tổ chức hoạt động giáo dục Hà Nhật Thăng 1997 NXB Giáo dục 72 HT

Giáo dục học tập 2 Trần Thị Tuyết Oanh 2006 ĐHSP 1 TK

Lý luận giáo dục Phạm Việt Vượng 2005 ĐHSP 0 TK

Tổ chức HĐ 

trải nghiệm 

sáng tạo

OCA931M

     

68   

        

  

Chuyên đề 

giáo dục hoà 

nhập

IED921M

     

67   

        

  
























